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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
             
Số:            /TTr - SNN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày     tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết số 06-NQ/TW  05/11/2016 Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng;
Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác;

Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí xác định Chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV, ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; 

Quyết định số 4765/QĐ-BNN ngày 09/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030;

Quyết định số 05/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12/10/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 14/9/2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh;

Kế hoạch số 242/KH-UBND, ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về thiết lập và quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025;

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025”;

2. Cơ sở thực tiễn sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND
2.1. Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 

Từ khi ban hành, Nghị quyết đã góp phần vào sự phát triển toàn diện trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản liên tục tăng qua các năm, năm 2023 ước đạt 148,7 triệu đồng/ha, tăng khoảng 30 triệu đồng/ha so với năm 2019. 

Về cơ bản, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng thực hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Trong sản xuất trồng trọt đã hình thành và phát triển được 112 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 354,9 ha. Trong đó có 52 cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGap, 60 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Ngoài ra, đã xây dựng được 06 thương hiệu thuộc sở hữu chung của cộng đồng.
- Trong chăn nuôi đã có 89 cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao. Trong đó có 02 cơ sở đã thực hiện tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất. 

- Trong nuôi trồng thủy sản: Công nghệ “sông trong ao”, Biofloc, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap được hình thành và phát triển. Có 44 cơ sở được chứng nhận VietGap, 01 HTX đã được chứng nhận thương hiệu cá sạch, doanh thu đạt 18-20 tỷ đồng/năm.
- Phương thức sản xuất chuyển từ sản xuất nhỏ theo kiểu truyền thống sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Đến nay toàn tỉnh đã hình thành khoảng 2.441 vùng sản xuất tập trung; 97 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn. 

- Cơ giới hóa được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ đã góp phần giảm công lao động, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và giá trị sản xuất. Trong đó, dịch vụ phun thuốc bằng thiết bị bay siêu nhẹ không người lái, dịch vụ gieo, cấy bằng máy đã hình thành và từng bước phát triển...

2.2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thời tiết, nên yếu tố rủi ro cao; quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp luôn có sự điều chỉnh giảm. Trong khi đó thị trường tiêu thụ đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định gây tâm lý e ngại của các tổ chức, cá nhân khi đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp, dẫn đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là ứng dụng máy móc, công nghệ mới vào sản xuất còn hạn chế.
- Công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, do vậy một số nội dung hỗ trợ chưa phát huy được hiệu quả.

- Hỗ trợ công nghệ cao chưa phù hợp với thực tế tại một số địa phương. Một số chính sách chưa đi vào thực tiễn, các tổ chức, cá nhân chưa áp dụng. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít do đầu tư vào sản xuất nông nghiệp có giá trị thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác nên doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chưa xây dựng mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến và chế biến chuyên sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi.

- Sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh mới tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống vật nuôi, xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong quá trình sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế.

- Đối với hỗ trợ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn: sau khi hoàn thiện hồ sơ, chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ năm đầu tiên, nếu thực hiện hỗ trợ luôn 100% kinh phí sẽ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý những năm tiếp theo.

- Về nội dung hỗ trợ các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung: tại một số đơn vị đã được thanh kiểm tra năm 2023 yêu cầu danh sách nhận hỗ trợ giống lúa được hỗ trợ theo danh mục phải cụ thể và đầy đủ tên như trong sổ bộ thuế, trong khi sổ bộ thuế có từ rất lâu và chưa được cập nhật lại đầy đủ thông tin mới nhất nên rất khó thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.

- Về quy trình thực hiện thủ tục hành chính: một số nội dung hỗ trợ chưa được cập nhật trong danh sách các thủ tục hành chính tại địa phương nên công tác vào sổ thủ tục, văn bản giải quyết còn khó khăn.

- Mức hỗ trợ ở một số nội dung còn thấp, thủ tục còn rườm rà, chưa chặt chẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chưa khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện.
- Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của các hộ nông dân, tổ hợp tác xã theo phương thức ứng trước vốn và thu mua sản phẩm còn khó thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ở một số địa phương chưa được thường xuyên; một số cán bộ chưa nắm chắc các nội dung của chính sách, do đó việc triển khai và thực hiện chính sách tới người dân còn chưa đầy đủ và mở rộng, việc báo cáo kết quả thực hiện chưa kịp thời, đầy đủ, chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt là việc đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ còn chưa sát thực tế.

Căn cứ vào đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của các huyện, thị xã, thành phố.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
- Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; 

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính thức và không chính thức).
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

- Tạo đột phá trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện trên địa bàn tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định cụ thể về hỗ trợ các hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản phẩm tham gia chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Đối tượng áp dụng
- Các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật, tham gia các hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản phẩm tham gia chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.
III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Các nội dung hỗ trợ cơ bản giữ nguyên theo chính sách cũ

Một số nội dung hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung về: Mức hỗ trợ; Điều kiện hỗ trợ; Trình tự, thủ tục; Hồ sơ thanh toán/quyết toán cho phù hợp với tình hình thực tế và đơn giản hoá thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận chính sách (Có dự thảo Đề cương chi tiết kèm theo).
2. Nội dung chính sách hỗ trợ bổ sung

2.1. Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng

a) Mức hỗ trợ: các cơ sở được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/cơ sở đối với mã số vùng trồng phục vụ nội tiêu; 5 triệu đồng/cơ sở đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp Giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng theo quy định.

- Cam kết duy trì tối thiểu 03 năm mã số vùng trồng đã được cấp.

2.2. Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác.

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ cho tổ chức, cá nhân thu gom để xử lý, sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác; tối đa 100.000 đồng/tấn phụ phẩm.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các HTX, hộ sản xuất trồng trọt làm đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

2.3. Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ 

2.3.1. Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ

a) Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng, để thực hiện khoán bảo vệ rừng theo quy định.

b) Điều kiện: Ban quản lý rừng phòng hộ được nhà nước giao rừng.
2.3.2. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

a) Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

b) Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước được giao rừng.

2.3.3. Chủ rừng là Uỷ ban nhân dân cấp xã

a) Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

b) Điều kiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao.

2.3.4. Chủ rừng là đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

a) Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.

b) Điều kiện: Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được nhà nước giao rừng.
2.4. Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền mua cây giống 15.000.000 đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha).

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đất và nhu cầu trồng cây phân tán.

- Cam kết duy trì chăm sóc, bảo vệ tốt số cây trồng đến khi được khai thác. 

- Loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, của từng khu vực theo danh mục và tiêu chuẩn cây giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm.

2.5. Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
a) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/mô hình; 

- Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm;

- Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa 3 tỷ đồng.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân có mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã tối thiểu 05 năm;
- Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, trải nghiệm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình;

- Cam kết duy trì hoạt động từ 05 năm trở lên.

2.6. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất trồng trọt an toàn

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua hệ thống tưới tự động cho cơ sở sản xuất trồng trọt an toàn, tổng mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/ha.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Quy mô sản xuất tối thiểu: 0,5 ha với cây hoa, cây cảnh, cây dược liệu, 01 ha với cây ăn quả, 02 ha với cây trồng khác;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã tối thiểu 05 năm;

- Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương trở lên;

- Bản cam kết duy trì sản xuất tối thiểu 03 năm.

2.7. Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số

a) Mức hỗ trợ: 

* Hỗ trợ xây dựng website bán nông sản:

- Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng website thương mại điện tử, tối đa 50 triệu đồng/website/cơ sở;

- Hỗ trợ định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối đa 10 triệu đồng/cơ sở.

* Hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản lên sàn Thương mại điện tử: Hỗ trợ các cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử 05 triệu đồng/gian hàng/cơ sở.

b) Điều kiện hỗ trợ: 

- Khối lượng nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn được sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh chiếm tối thiểu 50% khối lượng nông sản tiêu thụ. 

- Website, gian hàng online hoạt động đúng quy định.

- Cam kết duy trì hoạt động của Website, gian hàng online, định danh điện tử, nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối thiểu 03 năm.

2.8. Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa 250.000 đồng/ha/lần, 3 lần/vụ lúa và hỗ trợ 2 năm sản xuất/ diện tích.

b) Điều kiện hỗ trợ:

Diện tích lúa hỗ trợ là diện tích được quy vùng sản xuất tập trung đảm bảo gieo cấy cùng một loại giống có quy mô từ 03 ha trở lên.

2.9. Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao

a) Mức thưởng:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 10 tỷ đồng/huyện.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: thưởng 01 tỷ đồng/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 02 tỷ đồng/xã.

- Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 200 triệu đồng/thôn.

b) Điều kiện thưởng: Sau khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền đối với các huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

2.10. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 

a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ kinh phí lần đầu chứng nhận (bao gồm kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, cấp chứng nhận, duy trì hoạt động...) với mức tối đa 20 triệu đồng/giấy chứng nhận ISO, HACCP, GMP.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Cơ sở sản xuất có sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt


- Giấy chứng nhận có hiệu lực tối thiểu 03 năm. 

- Giấy chứng nhận được đơn vị cấp giấy chứng nhận gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở ngay sau khi cấp.

- Cam kết duy trì thực hiện chứng nhận tối thiểu 03 năm của chủ cơ sở. 

(Có dự thảo Đề cương chi tiết kèm theo)

IV. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện chính sách

1. Dự kiến kinh phí hàng năm cho các chính sách hỗ trợ bổ sung mới:     79.162.345.500 đồng. Trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ công tác quản lý và duy trì mã số vùng trồng: 35.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác: 7.000.000.000 đồng.
- Kinh phí đối với bảo vệ rừng phòng hộ: 277.345.500 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh: 4.500.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn: 6.000.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp an toàn: 7.500.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số: 1.050.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái: 2.500.000.000 đồng.

- Kinh phí chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao: 50.000.000.000 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP: 300.000.000 đồng
(Có bảng dự kiến kinh phí hỗ trợ chi tiết kèm theo)

2. Điều kiện đảm bảo: Hàng năm ngân sách nhà nước cấp tỉnh (nguồn sự nghiệp) cấp kinh phí thực hiện.

V. Thời gian dự kiến thông qua văn bản quy phạm pháp luật 
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND dự kiến trình vào Kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
(Có hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết kèm theo)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, KTTH.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Song Hà

	
	


BẢNG DỰ KIẾN KINH PHÍ HỖ TRỢ HÀNG NĂM

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SNN, ngày        /    /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: Nghìn đồng

	TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ KẾ HOẠCH THEO NQ 07
	THỰC HIỆN NĂM 2023
	ƯỚC THỰC HIỆN THEO CS SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NQ 07

	I
	Hỗ trợ trồng trọt
	41.000.000
	34.199.565,1
	40.000.000

	1
	Hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung. Trong đó:
	23.000.000
	22.332.203,9
	23.000.000

	2
	Hỗ trợ các vùng sản xuất lúa NSC, CLC tập trung
	10.000.000
	9.441.191,1
	10.000.000

	3
	Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ (25 triệu/ha)
	1.000.000
	-
	1.000.000

	4
	Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (35 triệu/ha)
	5.000.000
	545.952,0
	2.000.000

	5
	Hỗ trợ công tác chỉ đạo, nghiệm thu, chi trả hỗ trợ sản xuất của thôn, HTX hoặc tổ hợp tác
	2.000.000
	1.880.218,1
	4.000.000

	II
	Hỗ trợ chăn nuôi, thuỷ sản
	76.500.000
	27.585.656,4
	59.000.000

	1
	Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với gia súc. Trong đó:
	
	
	

	
	Hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với lợn
	5.000.000
	259.899,7
	-

	
	Hỗ trợ phối giống nhân tạo hàng năm đối với bò
	1.500.000
	366.225,0
	-

	2
	Hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư
	20.000.000
	-
	10.000.000

	3
	Hỗ trợ chọn tạo, nuôi giữ và phát triển đàn giống gà Hồ. Trong đó:
	
	
	

	
	Hỗ trợ chọn tạo, nuôi giữ giống gà Hồ
	1.500.000
	1.500.000,0
	1.500.000

	
	Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà Hồ
	500.000
	-
	500.000

	4
	Hỗ trợ kinh phí mua giống cá bố mẹ để bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ
	1.000.000
	998.677,2
	1.000.000

	5
	Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao”
	2.000.000
	-
	1.000.000

	6
	Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên cạn và thủy sản:
	45.000.000
	24.460.854,5
	45.000.000

	III
	Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
	83.800.000
	83.604.851,8
	101.500.000

	1
	Hỗ trợ sản xuất an toàn
	9.000.000
	232.530,0
	500.000

	2
	Hỗ trợ xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	6.000.000
	
	6.000.000

	3
	Hỗ trợ xây dựng nhà lưới/nhà kính/nhà màng
	5.000.000
	4.068.096,0
	6.000.000

	4
	Hỗ trợ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp
	10.000.000
	36.515.108,7
	40.000.000

	5
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, OCOP, ngành nghề nông thôn
	36.000.000
	33.984.689,5
	36.000.000

	6
	Kinh phí tập huấn và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
	5.800.000
	2.648.877,6
	3.000.000

	7
	Hỗ trợ xây dựng mô hình
	12.000.000
	6.155.550,0
	10.000.000

	IV
	Hỗ trợ bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	4.200.000
	542.764,7
	1.000.000

	1
	Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ
	1.000.000
	175.000,0
	300.000

	2
	Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
	3.000.000
	202.140,7
	500.000

	3
	Hỗ trợ cộng tác viên kiểm lâm
	200.000
	165.624,0
	200.000

	V
	Hỗ trợ bảo quản, chế biến, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm
	22.000.000
	401.562,0
	12.800.000

	1
	Hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm
	6.000.000
	-
	6.000.000

	2
	Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm
	1.000.000
	-
	1.000.000

	3
	Hỗ trợ xây dựng khu giết mổ tập trung ngoài khu dân cư
	4.000.000
	-
	4.000.000

	4
	Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm
	3.000.000
	-
	1.000.000

	5
	Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm NN, LN, TS, OCOP
	6.000.000
	140.000,0
	300.000

	6
	Hỗ trợ công tác tổ chức hội chợ, triển lãm và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm về NN trong nước và quốc tế
	2.000.000
	261.562,0
	500.000

	VI
	Hỗ trợ tín dụng
	5.000.000
	-
	1.000.000

	1
	Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với trường hợp ứng trước giá trị hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp, LN, TS
	5.000.000
	-
	-

	2
	Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng thương mại cho trang trại và cơ sở ngành nghề nông thôn
	
	-
	1.000.000

	VII
	Hỗ trợ riêng đối với chương trình OCOP, phát triển ngành nghề nông thôn
	7.500.000
	1.480.000,0
	3.500.000

	1
	Hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP
	1.000.000
	-
	1.000.000

	2
	Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh:
	1.500.000
	1.480.000,0
	1.500.000

	3
	Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch
	5.000.000
	-
	1.000.000

	IX
	Bổ sung các chính sách mới
	
	
	79.162.345,5

	
	Tên chính sách mới
	Số lượng
	Chi phí
	Tổng kinh phí hỗ trợ

	1
	Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng
	
	
	35.000

	
	Mỗi năm cấp 11 mã số vùng trồng. Trong đó:
	
	
	

	
	Mã số nội tiêu
	10
	3.000,0
	30.000

	
	Mã xuất khẩu
	1
	5.000,0
	5.000

	2
	Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác
	
	
	7.000.000

	
	Dự kiến khối lượng sản phẩm phụ cây trồng cần xử lý hàng năm khoảng 70.000 tấn.
	70.000
	100,0
	7.000.000

	3
	Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ
	
	
	277.345,5

	
	Chủ rừng là tổ chức (Ban Quản lý rừng, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư), hỗ trợ 506,45 ha/năm
	506,45
	500,0
	253.225,0

	
	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, hỗ trợ 47,83 ha/năm
	47,83
	500,0
	23.915,0

	
	UBND cấp xã, hỗ trợ 1,37ha/năm
	1,37
	150,0
	205,5

	4
	Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh
	
	
	4.500.000

	
	Với diện tích trồng 300 ha cây phân tán/năm
	300
	15.000,0
	4.500.000

	5
	Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
	
	
	6.000.000

	
	Hỗ trợ 2 mô hình/năm
	2
	3.000.000,0
	6.000.000

	6
	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp an toàn
	
	
	7.500.000

	
	Dự kiến ứng dụng khoảng 500 ha/năm
	500
	15.000,0
	7.500.000

	7
	Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số
	
	
	1.050.000

	
	Dự kiến khoảng 10 website bán nông sản/năm
	10
	50.000,0
	500.000

	
	30 cơ sở định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử
	30
	10.000,0
	300.000

	
	50 cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử/năm
	50
	5.000,0
	250.000

	8
	Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái
	
	
	2.500.000

	
	Dự kiến hỗ trợ 10.000 ha cây trồng tập trung/ năm
	10.000
	250,0
	2.500.000

	9
	Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao.
	
	
	

	-
	Kinh phí thưởng trong 2 năm 2025-2026
	
	
	100.000.000

	-
	Kinh phí thưởng trung bình 1 năm
	
	
	50.000.000

	10
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP
	15
	20.000,0
	300.000

	*
	TỔNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH
	240.000.000
	128.610.129,1
	297.962.345,5

	Khái toán kinh phí thực hiện theo chính sách sửa đổi, bổ sung tăng so với Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND:
	57.962.345,5
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